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    	  UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	  TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	Số:         /BC-LTT-TC	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2024
BÁO CÁO
Sơ kết 04 năm và tổng kết thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND
ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/NQ-HĐND
                     
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN
Thực hiện Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 98/2023/NQ-HĐND. Nhà trường triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo hiệu quả công việc hằng quý trong năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Trường vào mỗi đầu năm. Chỉ đạo các Trưởng đơn vị phổ biến công khai kế hoạch này đến toàn thể CB-GV-NV thuộc đơn vị. Tập thể CB-GV-NV đều được quán triệt đầy đủ các văn bản hướng dẫn để thực hiện việc đánh giá đúng theo yêu cầu và thời gian quy định. Thực hiện đầy đủ công tác công khai kết quả đánh giá hiệu quả công việc hằng quý của Hội đồng đến toàn thể CB-GV-NV được biết và báo cáo kết quả đánh giá gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ đúng thời gian quy định.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Về xây dựng, hoàn thiện Quy định và hướng dẫn việc thực hiện quy trình đánh giá, phân loại hàng quý đối với cán bộ, công chức, viên chức
a) Việc triển khai thực hiện Công văn số 5035/UBND-VX ngày 11 tháng 10 năm 2023 về việc thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý theo Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND. Đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật. Nhà trường tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng theo Hướng dẫn số 983/HD-SNV ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Sở Nội vụ về đánh giá, phân loại hàng quý đối với người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/200/NĐ-CP và Nghị định số 161/NĐ-CP của Chính phủ. Nhà trường thực hiện đánh giá hiệu quả công việc hằng quý nhưng chưa đảm bảo kinh phí nên Nhà trường chưa thực hiện chi thu nhập tăng thêm cho người lao động trong Quý III, Quý IV năm 2023.
b) Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc hằng quý trên cơ sở Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 về ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Căn cứ nhóm tiêu chí cơ bản, khung điểm tối đa đạt được của từng nhóm tiêu chí và tình hình hoạt động của Nhà trường thực hiện xây dựng thang điểm chi tiết cho phù hợp. 
Căn cứ trên chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, trên vị trí việc làm của từng cá nhân thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và công việc đột xuất của nhà trường để đánh giá xếp loại thi đua hàng tháng, từ đó làm cơ sở để đánh giá xếp loại hiệu quả công việc trong quý.
Nhà trường ban hành quy định thang điểm các mức thi đua tháng, điểm trừ, điểm cộng để đánh giá và xếp loại chất lượng hiệu quả công việc trong quý. 
        Thang điểm các mức xếp loại thi đua tháng
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Điểm trừ: Cá nhân mắc lỗi các tháng trong quý, Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của trường nhắc nhở và ghi nhận vào kết quả thi đua tháng của đơn vị: Mỗi lần trừ 3% tổng số điểm đánh giá theo thực tế.
Điểm cộng: Cá nhân được Hiệu trưởng tuyên dương hoặc khen thưởng đột xuất: Mỗi lần cộng 3% tổng số điểm đánh giá theo thực tế.
Cá nhân được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đạt tổng số điểm từ 90 điểm đến 100 điểm. Các tháng trong quý xếp loại A và có điểm bình quân xếp loại thi đua hàng tháng trong quý từ 7,5 điểm trở lên.
Cá nhân được xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi đạt tổng số điểm từ 75 điểm đến dưới 90 điểm và không có tháng nào trong quý xếp loại B2 trở xuống hoặc không quá 1 tháng xếp loại B1.
Cá nhân được xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ (hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực) khi đạt tổng số điểm từ 50 điểm đến dưới 75 điểm. Không có tháng nào xếp loại C2 trở xuống hoặc không quá 2 tháng xếp loại B1 hoặc không quá 1 tháng xếp loại B1 và 1 tháng xếp loại B2 hoặc không quá 1 tháng xếp loại C1.
Cá nhân được xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ khi đạt tổng số điểm dưới 50 điểm hoặc số tháng xếp loại vượt quá mức tiêu chuẩn hoàn thành nhiệm vụ hoặc cá nhân CB-GV-NV bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.
c) Công tác triển khai và hướng dẫn thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý tại cơ quan, đơn vị.
Hằng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc hằng quý trong năm đối với CB-GV-NV của Trường. Ban hành quy định đánh giá và quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, xếp loại chất lượng hiệu quả công việc hằng quý. Cung cấp biểu mẫu, văn bản hướng dẫn, tiến độ thực hiện đánh giá đến toàn thể CB-GV-NV thực hiện đúng yêu cầu và thời gian quy định. Thực hiện công khai kết quả đánh giá của Hội đồng đến toàn thể CB-GV-NV được biết đúng quy định. 
Việc đánh giá, xếp loại theo hiệu quả công việc đối với CB-GV-NV được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chính xác, khách quan, công bằng và đúng trình tự quy định. Thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục, lượng hóa được kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng CB-GV-NV gắn với kết quả công tác của từng bộ phận, đơn vị.
Lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ và kết quả thực hiện các tiêu chuẩn khung năng lực vị trí việc làm của đội ngũ CB-GV-NV làm thước đo chủ yếu trong đánh giá, xếp loại.
Kết quả đánh giá được sự thống nhất của các thành viên trong Hội đồng đánh giá, phân loại hằng quý theo hiệu quả công việc của Nhà trường.
2. Kết quả thực hiện đánh giá, phân loại hàng quý
a) Tình hình và số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được đánh giá, phân loại để hưởng thu nhập tăng thêm (từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024).
       Tổng số viên chức, người lao động thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc để hưởng thu nhập tăng thêm: 331 người (trong đó: 267 viên chức + 64 Hợp đồng theo Nghị định 111).
· Viên chức: 267 người. Cán bộ quản lý: 56 người hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý từ 0,25 trở lên (trong đó: Ban Giám Hiệu 04 người + 39 Trưởng, Phó của 22 đơn vị + 13 Trưởng bộ môn/Tổ trưởng chuyên môn);
· Hợp đồng theo Nghị định111: 64 người;
b) Kết quả đánh giá, phân loại theo từng nhóm đối tượng và mức xếp loại. Tỉ lệ từng mức xếp loại.

	STT
	Đối tượng/Nội dung báo cáo
	Năm 2023
	Năm 2024
	Ghi chú

	
	
	Quý III
	Quý IV
	Quý I
	Quý II
	

	I.
	Cán bộ, công chức, viên chức
	
	
	
	
	

	1
	Lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương 
	
	
	
	
	

	1.1
	Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	2
	2
	4
	4
	

	1.2
	Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	2
	2
	
	
	

	1.3
	Số lượng hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	1.4
	Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	2
	Lãnh đạo, quản lý phòng, ban, tổ, đội, nhóm trong đơn vị trực thuộc và tương đương
	
	
	
	
	

	2.1
	Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	30
	34
	50
	49
	

	2.2
	Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	21
	21
	2
	3
	

	2.3
	Số lượng hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	2.4
	Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	
	

	3
	Viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
	
	
	
	
	

	3.1
	Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	111
	107
	90
	120
	

	3.2
	Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	103
	96
	118
	88
	

	3.3
	Số lượng hoàn thành nhiệm vụ
	
	3
	1
	0
	

	3.4
	Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	1
	1
	

	
	TỔNG CỘNG (1+2+3)
	
	
	
	
	

	
	Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	143 (53.15%)
	143
(53.96%)
	144
(43.77%)
	173
(52.58%)
	

	
	Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	126
(46.84%)
	119
(44.91%)
	120
(36.47%)
	91
(27.66%)
	

	
	Số lượng hoàn thành nhiệm vụ
	0
	3
(1.13%)
	1
(0.30%)
	0
	

	
	Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ
	0
	0
	1
(0.30%)
	1
(0.30%)
	

	
	Không đánh giá
	1
	2
	2
	2
	

	II
	Lao động hợp đồng theo quy định
	
	
	
	
	

	
	Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	
	
	29
(8.81%)
	34
(10.33%)
	

	
	Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	
	
	33
(10.03%)
	30
(9.12%)
	

	
	Số lượng hoàn thành nhiệm vụ trở xuống
	
	
	1
(0.30%)
	
	


Hội đồng đánh giá của nhà trường thống nhất kết quả đánh giá phân loại hiệu quả công việc như sau:
1. Trong Quý III năm 2023:
+ Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 143 viên chức, tỷ lệ 53.15%
+ Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 126 viên chức, tỷ lệ 46.84%
+ Không đánh giá: 01 viên chức do đi học tập trung ở nước ngoài
2. Trong Quý IV năm 2023:
+ Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 143 viên chức, tỷ lệ 53.96%
        + Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 119 viên chức, tỷ lệ 44.91%
        + Số lượng hoàn thành nhiệm vụ: 3 viên chức, tỷ lệ 1.13%
        + Không đánh giá: 02 viên chức, 01 viên chức do đi học tập trung ở nước ngoài và 01 viên chức nghỉ không hưởng lương.
3. Trong Quý I năm 2024:
3.1.Đối với viên chức:
+ Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 144 viên chức, tỷ lệ 43.77%
        + Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 120 viên chức, tỷ lệ 36.47%
        + Số lượng hoàn thành nhiệm vụ: 1 viên chức, tỷ lệ 0.30%
        + Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ: 1 viên chức, tỷ lệ 0.30%
        + Không đánh giá: 02 viên chức, 01 viên chức do đi học tập trung ở nước ngoài và 01 viên chức nghỉ thai sản
3.2. Đối với người lao động:
        + Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 29 viên chức, tỷ lệ 8.81%
        + Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 33 viên chức, tỷ lệ 10.03%
        + Số lượng hoàn thành nhiệm vụ: 1 viên chức, tỷ lệ 0.30%
4. Trong Quý II năm 2024:
4.1.Đối với viên chức:
+ Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 173 viên chức, tỷ lệ 52.58%
        + Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 91 viên chức, tỷ lệ 27.66%
        + Số lượng không hoàn thành nhiệm vụ: 1 viên chức, tỷ lệ 0.30%
        + Không đánh giá: 02 viên chức, 01 viên chức do đi học tập trung ở nước ngoài và 01 viên chức nghỉ thai sản.
4.2. Đối với người lao động:
        + Số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 34 viên chức, tỷ lệ 10.33%
        + Số lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ: 30 viên chức, tỷ lệ 9.12%
c) Tác động, hiệu quả mang lại khi triển khai đánh giá, phân loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Những vấn đề đặt ra khi thực hiện công tác đánh giá, phân loại hàng quý.
Việc triển khai đánh giá, phân loại và chi thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức giúp kích thích khả năng làm việc, cống hiến, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên. Thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đối với đời sống người lao động, giúp viên chức, người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.
       (Đính kèm Mẫu số 1)
3. Công tác dự toán, bố trí kinh phí và thực hiện thủ tục chi trả thu nhập tăng thêm
a) [bookmark: _GoBack]Tổng kinh phí bố trí để chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Quý III năm 2023 đến hết Quý II năm 2024. Kinh phí cụ thể: Từ nguồn cải cách tiền lương tại đơn vị.
b) Thực hiện thủ tục chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện thủ tục rút tiền gửi từ Kho bạc nhà nước về tài khoản tiền gửi ngân hàng để chuyển khoản vào tài khoản ATM cá nhân nhằm đảm bảo kịp thời, chính xác và đúng quy định pháp luật.
c) Việc chia sẻ thu nhập tăng thêm cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP được hưởng như sau:
· Người lao động đạt thành tích xuất sắc được hưởng mức 100% tương đương là: 3.000.000 đồng/người/tháng.
· Người lao động đạt thành tích tốt được hưởng mức 80% tương đương là: 2.400.000 đồng/người/tháng
        (Đính kèm Mẫu số 2)
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
        1. Mặt được, ưu điểm
Việc triển khai đánh giá, phân loại hiệu quả công việc hằng quý đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên giúp phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ và người lao động; nâng cao được tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong công tác; nâng cao vai trò lãnh đạo của các đơn vị trong nhà trường; gia tăng thu nhập giúp đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động được cải thiện đáng kể.
        2. Hạn chế, tồn tại
Việc chia sẻ thu nhập tăng thêm cho người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do Nhà trường trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật được thực hiện từ nguồn thu của nhà trường còn hạn chế nên khó khăn trong cân đối ngân sách.
        3. Nguyên nhân
Nhà trường chưa thể khai thác hết các thế mạnh của đơn vị để tạo nguồn thu do vướng cơ chế và quy định thực hiện theo pháp luật.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG GIAI ĐOẠN TIẾP THEO
        Nhà trường sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo nguồn chi thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên; Tiếp tục phát huy sức mạnh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường; Có các chính sách đãi ngộ phù hợp để thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (nếu có)

Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, P.TCHCTH.
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